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NGHỊ QUYẾT

Về việc phân bổ Dự toán thu - chi ngân sách thành phố
 và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, phường năm 2013


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SƠN LA

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Điều 19 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Sơn La Khoá XIII, kỳ họp thứ 5; Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2013;

Xét Tờ trình số 265/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND thành phố về việc phân bổ dự toán thu - chi ngân sách thành phố và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, phường năm 2013; Báo cáo số 297/BC- KTXH ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Ban Kinh tế Xã hội - HĐND Thành phố về việc thẩm tra lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khoá XVIII và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND thành phố khoá XVIII,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách thành phố và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, phường năm 2013 như sau:

1. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2013:               342.006 triệu đồng

- Thu ngân sách trên địa bàn :                                    
186.000 triệu đồng

- Thu từ bổ sung trợ cấp cân đối ngân sách tỉnh:       
156.006 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2013:               334.206 triệu đồng

2.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:                                     28.150 triệu đồng

	Trong đó:
	- Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất
	9.700 triệu đồng

	
	- Chi từ nguồn vốn nâng cấp đô thị loại III 
	7.500 triệu đồng

	
	- Chi từ nguồn vốn XDCB tập trung
	   10.950 triệu đồng



2.2. Chi thường xuyên:                                                  301.573 triệu đồng

	Trong đó:
	- Chi sự nghiệp Kinh tế
	31.271 triệu đồng

	
	- Chi sự nghiệp Giáo dục đào tạo
	177.074 triệu đồng

	
	- Chi sự nghiệp Y tế
	10.101 triệu đồng

	
	- Chi sự nghiệp Văn hoá và thể thao
	1.969 triệu đồng

	
	- Sự nghiệp Truyền thanh truyền hình
	1.183 triệu đồng

	
	- Chi đảm bảo xã hội
	13.913 triệu đồng

	
	- Chi quản lý hành chính
	54.845 triệu đồng

	
	- Chi an ninh, quốc phòng
	5.150 triệu đồng

	
	- Chi khác ngân sách
	300 triệu đồng

	
	- Dự phòng ngân sách
	5.765 triệu đồng

	
	- Dự kiến 50% tăng thu CCTL
	3.300 triệu đồng



2.3. Chi CTMT ngân sách tỉnh:  
      1.183 triệu đồng


2.4. Chi CTMT ngân sách thành phố: 
3.300 triệu đồng

(có Phụ lục chi tiết kèm theo)
3. Phương án bổ sung cân đối ngân sách thành phố cho các xã, phường 

Căn cứ nguồn thu và nhiệm vụ chi theo định mức phân bổ dự toán thường xuyên đã được HĐND tỉnh quyết định và khả năng cân đối ngân sách thành phố cho cấp xã, phường. Phê chuẩn phương án bổ sung cân đối ngân sách thành phố cho các xã, phường năm 2013 như sau:

3.1. Thu ngân sách 
Tổng thu ngân sách xã, phường năm 2013:                      51.397 triệu đồng
Trong đó:

- Thu ngân sách trên địa bàn: 
                                           17.146 triệu đồng

- Thu bổ sung cân đối ngân sách thành phố: 
                   34.251 triệu đồng

Thu ngân sách xã, phường được hưởng theo phân cấp:   41.791 triệu đồng

3.2. Chi ngân sách 
Tổng chi ngân sách xã, phường năm 2013:                      41.791 triệu đồng
Trong đó:

- Chi thường xuyên: 
                                                         40.041 triệu đồng

- Chi đầu tư phát triển:
                                                        1.000 triệu đồng

- Dự phòng ngân sách: 
                                                          750 triệu đồng

 (có Phụ lục chi tiết các xã, phường kèm theo)

4. Giải pháp để thực hiện có hiệu quả dự toán ngân sách năm 2013 
4.1. Thu ngân sách 
- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc điều hành nhiệm vụ thu ngân sách theo tiến độ dự toán, đảm bảo sát đúng với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tích cực rà soát và khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn; đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách nhà nước ngay trong những ngày đầu, tháng đầu của năm ngân sách 2013.

- Quản lý chặt chẽ các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; tích cực rà soát và khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn; đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách nhà nước. Tập trung các giải pháp tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp; thực hiện tốt chính sách giảm, giãn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất của các doanh nghiệp theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ.

- Tập trung cao cho các các giải pháp chống thất thu ngân sách, chống nợ đọng các khoản thu ngân sách, đặc biệt là thu nợ đọng tại các doanh nghiệp. Các chuyên ngành trong hệ thống tài chính ngân sách tăng cường phối hợp đồng bộ với các ngành Công an, Viện Kiểm sát, Quản lý thị trường, Tài nguyên Môi trường, Quản lý đô thị và UBND các xã, phường trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, chốn lậu thuế, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm luật thuế, xử lý giải quyết dứt điểm các tổ chức và cá nhân còn nợ đọng nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Rà soát các khoản thu từ công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh, tiền thuê đất và khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp. 

-Tăng cường phân cấp quản lý thu, uỷ nhiệm thu cho xã phường nhằm nâng cao trách nhiệm và tạo tính chủ động, tích cực của chính quyền cơ sở trong quản lý các khoản thu phát sinh trên địa bàn.

- Các xã phường, trên cơ sở dự toán thu ngân sách thành phố giao, chủ động xây dựng dự toán tăng thu từ 5% trở lên so với dự toán thành phố giao (dành 50% tăng thu để thực hiện cải cách tiền lương, bổ sung chi đầu tư phát triển và các nhiệm vụ phát sinh).

- Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ thu ngân sách, đặc biệt là đội ngũ cán bộ thuế , Uỷ nhiệm thu và cán bộ tài chính ngân sách các xã, phường..., đảm bảo có đủ phẩm chất và năng lực quản lý thu ngân sách trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về thu ngân sách.

- Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc rà soát, điều chỉnh doanh thu tính thuế sát với tình hình sản xuất kinh doanh, thống nhất và đồng bộ; tích cực chống thất thu về doanh thu tính thuế và đưa 100% số đối tượng sản xuất kinh doanh vào quản lý thu thuế.

- Quản lý và khai thác tốt các nguồn lực đầu tư từ đất; đẩy mạnh công tác quy hoạch, công khai quy hoạch, quản lý sau quy hoạch sử dụng đất theo tinh thần Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 12/NQ-TU ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thực hiện tốt đấu giá đất, đấu giá thuê đất, thực hiện góp vốn quyền sử dụng đất của các hộ nông dân vào các dự án đầu tư, công tác giao đất thu tiền sử dụng đất; tăng nguồn thu ngân sách từ cấp quyền sử dụng đất.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt công khai quy định mức thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo đúng quy định của Chính phủ và HĐND tỉnh; tăng cường sự giám sát của nhân dân về sử dụng các khoản phí, lệ phí và đóng góp của nhân dân…

- Nghiêm túc thực hiện cơ chế đối với các đơn vị, phòng ban, xã phường đã được giao chỉ tiêu thu ngân sách khi hụt thu phải điều chỉnh lại nhiệm vụ chi ngân sách. Không bổ sung trợ cấp cân đối ngân sách (phần hụt thu) cho các xã, phường không hoàn thành nhiệm vụ thu không có lý do chính đáng.

 4.2. Chi ngân sách 
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La; đẩy mạnh tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt Kết luận số 264-TB/TW ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 149-KH/TU ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Triển khai đồng bộ Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu; kiện toàn các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án theo quy định của Chính phủ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc phân bổ vốn, quản lý đầu tư và quyết toán đầu tư; thực hiện tốt quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, chương trình mục tiêu và Trái phiếu Chính phủ theo tinh thần Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Từng bước điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng giảm dần đầu tư công; huy động nguồn vốn của các thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 583-KL/TU ngày 13 tháng 11 năm 2012: Trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản quán triệt tinh thần “Không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư có 03 dự án trở lên vi phạm quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán; không cho phép nhà thầu tham gia đấu thầu dự án mới khi chưa hoàn thành quyết toán dự án đã thực hiện hoàn thành theo quy định mà lỗi thuộc về các nhà thầu”.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính ngân sách, quản lý đầu tư XDCB và quản lý tài nguyên, đất đai; thực hiện công khai về quy trình thủ tục và thời gian giải quyết công việc tại công sở để làm căn cứ cho doanh nghiệp, công dân thực hiện việc giám sát việc thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác quản lý tài chính - ngân sách, tài sản công, quản lý đầu tư XDCB…

- Thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý kinh phí theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp tục mở rộng triển khai thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính và biên chế đối với các nhà trường công lập trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác tự kiểm tra, nâng cao trách nhiệm của các cấp ngân sách, chủ tài khoản trong mua sắm tài sản; quản lý ngân sách, sử dụng tài sản công.

- Thực hiện tốt cơ chế thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng, kho bạc đối với mua sắm công; Đẩy mạnh việc thực hiện chi trả lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ, công chức qua tài khoản ATM đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh.

- Triển khai thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính - ngân sách, nhất là hệ thống thông tin quản lý thu - chi ngân sách thống nhất theo Chương trình Tabmis.

- Thực hiện tốt Nghị định số 84/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phát vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 107/2006/NĐ-CP; Nghị định số 103/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị và trách nhiệm của cán bộ viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.

- Thực hiện cơ chế: Đối với cấp ngân sách xã, phường thu ngân sách vượt dự toán thành phố giao được để lại 100% bổ sung cho chi đầu tư phát triển và các nhiệm vụ của địa phương, trường hợp hụt thu (không hoàn thành dự toán thu) phải điều chỉnh lại nhiệm vụ chi tương ứng.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán công tác tài chính ngân sách, sử dụng tài sản công của các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán; tăng cường công tác tự kiểm tra, nâng cao trách nhiệm của các cấp ngân sách, chủ tài khoản trong mua sắm tài sản, quản lý ngân sách, sử dụng tài sản công. Thực hiện tốt chế độ tài chính công khai, nêu cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ, sự giám sát của HĐND, công tác điều hành của UBND trong quản lý và điều hành ngân sách nhà nước của địa phương.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND thành phố khoá XVIII, kỳ họp thứ 5 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND thành phố Sơn La giao UBND thành phố quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND thành phố phát huy vai trò trách nhiệm, tổ chức giám sát việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách thành phố Sơn La năm 2013 nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND thành phố Sơn La khoá XVIII, kỳ họp thứ 5 thông qua./.
	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND-UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh,
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh,
- Sở Tài chính tỉnh;

- Cục Thuế tỉnh;

- Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- Thường trực Thành uỷ;

- Thường trực HĐND, UBND thành phố;
- Các Ban HĐND thành phố khóa XVIII;
- Các vị đại biểu HĐND thành phố khóa XVIII;

- Các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố;

- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã phường;

- LĐ, CV VP HĐND-UBND thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh Sơn La;
- Lưu: VT, 140b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Điệp

 


Phụ lục số 01
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số37/HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND Thành phố Sơn La)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	NỘI DUNG
	Dự toán
tỉnh giao
2013
	Dự toán
HĐND TP
2013
	Trong đó
	So sánh DT tỉnh giao (%)

	
	
	
	
	Điều tiết NS tỉnh
	Điều tiết NS TP
	

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(2)/(1)

	 
	TỔNG THU NGÂN SÁCH
	329.406
	342.006
	7.800
	334.206
	103,8

	I
	Thu ngân sách trên địa bàn
	173.400
	186.000
	7.800
	178.200
	107,3

	1
	Thu từ XNQD Trung ương
	300
	300
	 
	300
	100,0

	2
	Thu từ XNQD địa phương
	200
	200
	 
	200
	100,0

	3
	Thuế CTN ngoài quốc doanh
	110.000
	113.500
	 
	113.500
	103,2

	4
	Thu lệ phí trước bạ
	29.000
	30.000
	 
	30.000
	103,4

	5
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	 
	385
	 
	385
	 

	6
	Thu phí, lệ phí
	2.700
	2.700
	 
	2.700
	100,0

	7
	Thu tiền sử dụng đất
	20.000
	26.000
	7.800
	18.200
	130,0

	8
	Thuế thu nhập cá nhân
	5.000
	5.000
	 
	5.000
	100,0

	9
	Thu tiền thuê đất
	5.400
	5.400
	 
	5.400
	100,0

	10
	Thu khác ngân sách
	800
	2.515
	 
	2.515
	314,4

	II
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	156.006
	156.006
	0
	156.006
	100,0

	1
	Thu trợ cấp cân đối
	154.883
	154.883
	 
	154.883
	100,0

	2
	Thu bổ sung có mục tiêu
	1.123
	1.123
	 
	1.123
	100,0


Phụ lục số 02
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND thành phố)
Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	NỘI DUNG
	Dự toán tỉnh giao  năm 2013
	Dự toán HĐND TP giao năm 2013
	Trong đó
	 So sánh DT  t  tỉnh  giao (%)

	
	
	
	
	Chi NS Thành phố
	Chi NS xã, phường
	

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	   (5)=(2)/(1)

	 
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH
	323.406,0
	334.206,0
	292.414,9
	41.791,1
	103,3

	I
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	24.950,0
	28.150,0
	27.150,0
	1.000,0
	112,8

	1
	Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất
	14.000,0
	10.700,0
	9.700,0
	1.000,0
	76,4

	2
	Chi từ nguồn vốn nâng cấp đô thị loại III
	0,0
	7.500,0
	7.500,0
	 
	 

	3
	Chi từ nguồn vốn XDCB tập trung
	10.950,0
	9.950,0
	9.950,0
	 
	90,9

	II
	Chi thường xuyên
	297.333,0
	301.573,0
	261.964,9
	39.608,1
	101,4

	1
	Chi sự nghiệp Kinh tế
	31.805,0
	31.271,0
	29.830,0
	1.441,0
	98,3

	2
	Chi sự nghiệp Giáo dục và đào tạo
	176.735,0
	177.074,0
	177.074,0
	 
	100,2

	3
	Chi sự nghiệp Y tế
	9.995,0
	10.101,7
	9.198,5
	903,2
	101,1

	4
	Chi sự nghiệp Văn hoá
	1.845,0
	1.969,0
	1.969,0
	 
	106,7

	5
	Chi sự nghiệp Truyền thanh truyền hình
	950,0
	1.183,0
	1.183,0
	 
	124,5

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	13.996,0
	13.913,8
	11.413,0
	2.500,8
	99,4

	7
	Chi quản lý hành chính
	48.487,0
	54.845,4
	23.195,0
	31.650,4
	113,1

	8
	Chi an ninh quốc phòng
	5.150,0
	5.150,0
	2.787,3
	2.362,7
	100,0

	9
	Chi khác
	650,0
	300,0
	300,0
	 
	46,2

	10
	Dự phòng
	5.870,0
	5.765,1
	5.015,1
	750,0
	98,2

	11
	Dự kiến 50% tăng thu năm 2012 để thực hiện CCTL
	 
	3.300,0
	3.300,0
	 
	 

	III
	Chi CTMT ngân sách địa phương
	1.123,0
	1.183,0
	0,0
	1.183,0
	105,3

	1
	KP thực hiện cuộc vận động TDĐKXDĐSKDC
	523,0
	507,0
	 
	507,0
	96,9

	2
	Hỗ trợ đội văn nghệ bản hoạt động thường xuyên
	270,0
	338,0
	 
	338,0
	125,2

	3
	Hỗ trợ các hoạt động văn hoá nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân
	330,0
	338,0
	 
	338,0
	102,4

	IV
	Chi CTMT ngân sách Trung ương
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	V
	Chi CTMT ngân sách thành phố
	 
	3.300,0
	3.300,0
	 
	 


Phụ lục số 03
TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI TIẾT NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày21/12/2012 của HĐND Thành phố Sơn La)

Đơn vị tính:Triệu đồng
	TT
	NỘI DUNG CHI
	Số
biên chế
	DỰ TOÁN  NĂM 2012
	DỰ TOÁN TỈNH GIAO NĂM 2013
	DỰ TOÁN
T.PHỐ GIAO NĂM 2013
	TRONG ĐÓ
	So sánh với DT năm 2012 (%)
	So sánh với DT

tỉnh giao (%)

	
	
	
	
	
	
	HUYỆN
	XÃ
	
	

	 
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH
	 
	289.341,0
	323.406,0
	334.206,0
	292.414,9
	41.791,1
	115,5
	103,3

	A
	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
	 
	25.200,0
	24.950,0
	28.150,0
	27.150,0
	1.000,0
	111,7
	112,8

	1
	Nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	 
	4.750,0
	14.000,0
	9.700,0
	9.700,0
	 
	204,2
	69,3

	2
	Nguồn XDCB tập trung tỉnh uỷ quyền
	 
	10.950,0
	10.950,0
	10.950,0
	9.950,0
	1.000,0
	100,0
	100,0

	3
	Nguồn vốn hỗ trợ nâng cấp đô thị loại 3
	 
	9.500,0
	 
	7.500,0
	7.500,0
	 
	78,9
	 

	B
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	 
	255.716,0
	297.333,0
	301.573,0
	261.964,9
	39.608,1
	117,9
	101,4

	I
	Sự nghiệp kinh tế
	 
	18.837,0
	31.805,0
	31.271,0
	29.830,0
	1.441,0
	166,0
	98,3

	1
	Sự nghiệp nông nghiệp
	 
	885,0
	 
	885,0
	885,0
	0,0
	100,0
	 

	
	- Chi sự nghiệp nông nghiệp (P. Kinh tế)
	 
	300,0
	 
	300,0
	300,0
	 
	100,0
	 

	
	- Sự nghiệp thuỷ lợi (Tổ thuỷ lợi - P.Kinh tế)
	 
	585,0
	585,0
	585,0
	585,0
	 
	100,0
	100,0

	2
	Sự nghiệp lâm nghiệp
	 
	520,0
	 
	670,0
	670,0
	0,0
	128,8
	 

	
	- Kinh phí bảo vệ rừng trong mùa hanh khô
	 
	120,0
	150,0
	150,0
	150,0
	 
	125,0
	100,0

	
	- Chi sự nghiệp lâm nghiệp (P.Kinh tế)
	 
	400,0
	 
	520,0
	520,0
	 
	130,0
	 

	3
	Sự nghiệp giao thông - công nghiệp
	 
	1.700,0
	2.100,0
	1.900,0
	1.900,0
	0,0
	111,8
	90,5

	
	- Hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn
	 
	500,0
	300,0
	300,0
	300,0
	 
	60,0
	100,0

	
	- KP duy tu, bảo dưỡng đường nội thị (Công ty MTĐT)
	 
	1.100,0
	 
	1.400,0
	1.400,0
	 
	127,3
	 

	
	- Sự nghiệp công nghiệp (P.Kinh tế)
	 
	100,0
	 
	200,0
	200,0
	 
	200,0
	 

	4
	Kinh phí hỗ trợ đô thị, hỗ trợ đầu tư thành phố
	 
	0,0
	9.500,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	0,0

	5
	Kinh phí hỗ trợ các bản đặc biệt khó khăn
	 
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	 
	100,0
	100,0

	6
	Công ty Môi trường đô thị
	0
	9.688,0
	 
	10.548,0
	10.548,0
	0,0
	108,9
	 

	6.1
	Chi sự nghiệp Kiến thiết thị chính
	0
	3.834,0
	5.750,0
	2.739,0
	2.739,0
	 
	71,4
	47,6

	6.2
	Chi sự nghiệp Môi trường
	0
	5.854,0
	5.500,0
	7.809,0
	7.809,0
	 
	133,4
	142,0

	8
	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch (từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2013)
	 
	2.000,0
	 
	5.200,0
	5.200,0
	 
	260,0
	 

	9
	Kinh phí phục vụ công tác chỉnh trang đô thị
	 
	 
	 
	2.000,0
	2.000,0
	 
	 
	 

	10
	Kinh phí chương trình nông thôn mới và 925
	 
	 
	5.000,0
	5.000,0
	5.000,0
	 
	 
	100,0

	11
	Sự nghiệp kinh tế khác
	7
	3.544,0
	1.200,0
	4.568,0
	3.127,0
	1.441,0
	128,9
	380,7

	
	- Ban quản lý Chợ
	0
	1.724,0
	 
	1.955,0
	1.955,0
	 
	113,4
	 

	
	- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
	4
	523,0
	 
	636,0
	636,0
	 
	121,6
	 

	
	- Trung tâm phát triển quỹ đất
	3
	 
	 
	536,0
	536,0
	 
	 
	 

	
	- Sự nghiệp kinh tế xã, phường
	 
	1.297,0
	 
	1.441,0
	 
	1.441,0
	111,1
	 

	II
	Sự nghiệp Giáo dục và đào tạo
	1.651
	155.928,0
	176.735,0
	177.074,0
	177.074,0
	0,0
	113,6
	100,2

	1
	Phòng giáo dục&đào tạo 
	354
	31.577,0
	 
	44.552,0
	44.552,0
	0,0
	141,1
	 

	1.1
	Sự nghiệp giáo dục mầm non
	185
	12.976,0
	 
	20.871,0
	20.871,0
	0,0
	160,8
	 

	
	- KP chi thường xuyên của các nhà trường
	185
	11.146,0
	 
	18.495,0
	18.495,0
	 
	165,9
	 

	
	- KP phục vụ chuyên môn ngành giáo dục
	 
	1.830,0
	 
	2.376,0
	2.376,0
	 
	129,8
	 

	1.2
	Sự nghiệp giáo dục tiểu học
	128
	14.117,0
	 
	16.288,0
	16.288,0
	0,0
	115,4
	 

	
	- KP chi thường xuyên của các nhà trường
	128
	11.787,0
	 
	14.093,0
	14.093,0
	 
	119,6
	 

	
	- KP phục vụ chuyên môn ngành giáo dục
	 
	2.330,0
	 
	2.195,0
	2.195,0
	 
	94,2
	 

	1.3
	Sự nghiệp giáo dục trung học cơ sở
	41
	4.484,0
	 
	7.393,0
	7.393,0
	0,0
	164,9
	 

	
	- KP chi thường xuyên của các nhà trường
	41
	2.544,0
	 
	5.008,0
	5.008,0
	 
	196,9
	 

	
	- KP phục vụ chuyên môn ngành giáo dục
	 
	1.940,0
	 
	2.385,0
	2.385,0
	 
	122,9
	 

	2
	Kinh phí giao thực hiện tự chủ của 30 nhà trường
	1.221
	106.393,0
	 
	123.842,0
	123.842,0
	0,0
	116,4
	 

	
	- Sự nghiệp giáo dục mầm non
	310
	28.964,0
	 
	32.648,0
	32.648,0
	 
	112,7
	 

	
	- Sự nghiệp giáo dục tiểu học
	400
	36.686,0
	 
	43.308,0
	43.308,0
	 
	118,1
	 

	
	- Sự nghiệp giáo dục THCS
	511
	40.743,0
	 
	47.886,0
	47.886,0
	 
	117,5
	 

	3
	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
	5
	1.228,0
	1.380,0
	1.380,0
	1.380,0
	0,0
	112,4
	100,0

	
	- KP hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	5
	482,0
	 
	540,0
	540,0
	 
	112,0
	 

	
	- Kinh phí các lớp bồi dưỡng đào tạo thuộc kế hoạch của Thành ủy (hỗ trợ tiền ăn cho học viên): lớp trung cấp lý luận chính trị và TCHC, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng đối tượng 4 - 5…
	 
	466,0
	 
	600,0
	600,0
	 
	128,8
	 

	
	- KP đào tạo lớp sơ cấp lý luận chính trị
	 
	200,0
	240,0
	240,0
	240,0
	 
	120,0
	100,0

	4
	Dự phòng sự nghiệp giáo dục
	71
	1.000,0
	1.850,0
	1.850,0
	1.850,0
	 
	185,0
	100,0

	5
	Các nội dung chi chưa phân bổ chi tiết
	 
	15.730,0
	 
	5.450,0
	5.450,0
	0,0
	34,6
	 

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
	 
	13.620,0
	4.100,0
	4.100,0
	4.100,0
	 
	30,1
	100,0

	
	- Kinh phí hoạt động của Trung tâm giáo dục cộng đồng
	 
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	 
	100,0
	100,0

	
	- Hỗ trợ để duy trì bữa ăn trưa cho trẻ 5 tuổi theo Quyết định số 239/QĐ-TTg và 3, 4 tuổi theo Quyết định số 60/QĐ-TTg
	 
	1.560,0
	1.100,0
	1.100,0
	1.100,0
	 
	70,5
	100,0

	III
	Sự nghiệp Y tế - phòng chống dịch
	118
	8.049,1
	9.995,0
	10.101,7
	9.198,5
	903,2
	125,5
	101,1

	1
	Trung tâm Y tế
	118
	7.207,0
	 
	9.198,5
	9.198,5
	0,0
	127,6
	 

	
	- KP chi thường xuyên Văn phòng trung tâm
	32
	2.788,0
	 
	3.296,0
	3.296,0
	 
	118,2
	 

	
	- KP chi thường xuyên các Trạm Y tế
	86
	4.216,0
	 
	5.698,0
	5.698,0
	 
	135,2
	 

	
	- KP mua trang thiết bị y tế
	 
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	 
	100,0
	100,0

	
	- Hỗ trợ túi thuốc y tế bản ĐBKK
	 
	3,0
	4,0
	4,5
	4,5
	 
	150,0
	112,5

	2
	Sự nghiệp Y tế xã, phường
	 
	842,1
	 
	903,2
	0,0
	903,2
	107,3
	 

	
	- Phụ cấp y tế tổ, bản, tiểu khu
	 
	549,7
	625,0
	698,2
	 
	698,2
	127,0
	111,7

	
	- KP hoạt động thường xuyên Y tế xã
	 
	205,0
	205,0
	205,0
	 
	205,0
	100,0
	100,0

	IV
	Sự nghiệp văn hoá - thể thao
	9
	1.821,0
	1.845,0
	1.969,0
	1.969,0
	0,0
	108,1
	106,7

	1
	Trung tâm Văn hoá và thông tin
	9
	1.521,0
	 
	1.669,0
	1.669,0
	0,0
	109,7
	 

	
	- KP hoạt động thường xuyên
	9
	621,0
	 
	739,0
	739,0
	 
	119,0
	 

	
	- KP mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn
	 
	50,0
	 
	100,0
	100,0
	 
	200,0
	 

	
	- KP tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn
	 
	250,0
	250,0
	230,0
	230,0
	 
	92,0
	92,0

	
	- KP sự nghiệp văn hoá thông tin - thể dục thể thao
	 
	600,0
	 
	600,0
	600,0
	 
	100,0
	 

	2
	Kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế cơ sở (bản đặc biệt khó khăn)
	 
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	 
	100,0
	100,0

	V
	Sự nghiệp Truyền thanh truyền hình
	13
	1.030,0
	950,0
	1.183,0
	1.183,0
	0,0
	114,9
	124,5

	1
	Đài truyền Thanh truyền hình
	13
	1.030,0
	950,0
	1.183,0
	1.183,0
	0,0
	114,9
	124,5

	
	- KP hoạt động thường xuyên
	13
	858,0
	 
	967,0
	967,0
	 
	112,7
	 

	
	- KP tuyên truyền các hoạt động của thành phố (trên sóng phát thanh, truyền thanh của thành phố)
	 
	80,0
	 
	80,0
	80,0
	 
	100,0
	 

	
	- KP trang truyền hình cơ sở (chương trình tiếng phổ thông và tiếng thái)
	 
	72,0
	 
	116,0
	116,0
	 
	161,1
	 

	
	- KP sửa chữa thường xuyên bảng điện tử Led-Fullcolor
	 
	 
	 
	20,0
	20,0
	 
	 
	 

	VI
	Chi đảm bảo xã hội
	31
	9.784,0
	13.996,0
	13.913,8
	11.413,0
	2.500,8
	142,2
	99,4

	1
	Phòng Lao động TBXH
	 
	2.950,0
	 
	3.920,0
	3.920,0
	0,0
	132,9
	 

	
	- KP thực hiện Nghị định số 67/NĐ-CP, NĐ số 13/NĐ-CP
	 
	2.000,0
	3.000,0
	3.000,0
	3.000,0
	 
	150,0
	100,0

	
	- KP thăm hỏi đối tượng chính sách nhân dịp tết nguyên đán, nhân ngày 27/7
	 
	465,0
	465,0
	800,0
	800,0
	 
	172,0
	172,0

	
	- Đảm bảo xã hội khác (bao gồm bảo vệ, quét dọn nghĩa trang, chi trợ cấp đột xuất khác…)
	 
	485,0
	 
	120,0
	120,0
	 
	24,7
	 

	2
	Kinh phí hỗ trợ đơn vị đạt 4 không về ma tuý
	 
	815,0
	865,0
	865,0
	865,0
	 
	106,1
	100,0

	3
	Kinh phí tổ chức thăm hỏi người có uy tín theo Quyết định số 18/QĐ-TTg
	 
	 
	105,0
	105,0
	105,0
	 
	 
	100,0

	4
	Kinh phí thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC
	 
	550,0
	650,0
	650,0
	650,0
	 
	118,2
	100,0

	5
	Kinh phí thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg
	 
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	 
	100,0
	100,0

	6
	Kinh phí phòng chống ma túy
	 
	 
	2.394,0
	2.394,0
	2.394,0
	 
	 
	100,0

	7
	Trung tâm Giáo dục lao động
	31
	3.381,0
	 
	3.429,0
	3.429,0
	0,0
	101,4
	 

	
	- KP hoạt động thường xuyên
	31
	1.756,0
	2.075,0
	2.323,0
	2.323,0
	 
	132,3
	112,0

	
	- KP chính sách của các học viên
	 
	1.625,0
	1.106,0
	1.106,0
	1.106,0
	 
	68,1
	100,0

	8
	Chi đảm bảo xã hội xã, phường
	 
	2.038,0
	 
	2.500,8
	0,0
	2.500,8
	122,7
	 

	
	- Phụ cấp, BHYT cán bộ hưu xã
	 
	1.976,5
	2.501,0
	2.404,8
	 
	2.404,8
	121,7
	96,2

	
	- Chi thực hiện QĐ số 289/QĐ-TTg; Đảm bảo xã hội khác
	 
	61,5
	 
	96,0
	 
	96,0
	156,1
	 

	VII
	Chi quản lý nhà nước, Đảng và các đoàn thể
	433
	43.402,2
	48.487,0
	54.845,4
	23.195,0
	31.650,4
	126,4
	113,1

	1
	Kinh phí Đảng cộng sản Việt Nam (VP Thành uỷ)
	40
	4.618,0
	6.110,0
	6.110,0
	6.110,0
	0,0
	132,3
	100,0

	
	- KP hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	40
	3.267,0
	 
	4.214,0
	4.214,0
	 
	129,0
	 

	
	- Bổ sung kinh phí thực hiện chế độ chi theo Quyết định số 434-QĐ/TU của Tỉnh ủy Sơn La (đã bao gồm chế độ trang phục của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên văn phòng)
	 
	 
	 
	137,0
	137,0
	 
	 
	 

	
	- KP hoạt động của Ban Chỉ đạo 03 thành phố
	 
	140,0
	140,0
	140,0
	140,0
	 
	100,0
	100,0

	
	- KP Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
	 
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	 
	100,0
	100,0

	
	- KP khen thưởng các cơ sở Đảng
	 
	120,0
	 
	200,0
	200,0
	 
	166,7
	 

	
	- KP thực hiện Kết luận số 75
	 
	75,0
	 
	95,0
	95,0
	 
	126,7
	 

	
	- KP đặc thù cấp uỷ
	 
	300,0
	 
	750,0
	750,0
	 
	250,0
	 

	
	- KP mua sắm, sửa chữa tài sản
	 
	250,0
	 
	100,0
	100,0
	 
	40,0
	 

	
	- Phụ cấp BCH cấp uỷ theo Quy định số 169-QĐ/TW
	 
	140,0
	 
	161,0
	161,0
	 
	115,0
	 

	
	- Phụ cấp cấp uỷ 03 Đảng bộ cơ sở
	 
	10,0
	 
	170,0
	170,0
	 
	1.700,0
	 

	
	- Phụ cấp trách nhiệm báo cáo viên cấp uỷ
	 
	56,0
	 
	43,0
	43,0
	 
	76,8
	 

	2
	Kinh phí quản lý nhà nước cấp huyện
	105
	12.522,0
	10.527,0
	14.107,0
	14.107,0
	0,0
	112,7
	134,0

	2.1
	Văn phòng HĐND - UBND
	28
	4.055,0
	 
	4.261,0
	4.261,0
	0,0
	105,1
	 

	
	- KP hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	28
	2.055,0
	 
	2.658,0
	2.658,0
	 
	129,3
	 

	
	- Phụ cấp trách nhiệm dân quân tự vệ cơ quan UBND
	 
	 
	 
	13,0
	13,0
	 
	 
	 

	
	- KP hoạt động của Hội đồng nhân dân
	 
	300,0
	450,0
	450,0
	450,0
	 
	150,0
	100,0

	
	- Sinh hoạt phí đại biểu HĐND
	 
	132,0
	152,0
	167,0
	167,0
	 
	126,5
	109,9

	
	- KP Ban Chỉ đạo di dân tái định cư thành phố
	 
	100,0
	100,0
	25,0
	25,0
	 
	25,0
	25,0

	
	- KP Ban Chỉ đạo 50
	 
	60,0
	100,0
	100,0
	100,0
	 
	166,7
	100,0

	
	- KP hoạt động của Thường trực HĐND - UBND
	 
	670,0
	 
	690,0
	690,0
	 
	103,0
	 

	
	- KP công tác đối ngoại của địa phương
	 
	300,0
	 
	50,0
	50,0
	 
	16,7
	 

	
	- KP mua sắm, sửa chữa tài sản
	 
	200,0
	 
	100,0
	100,0
	 
	50,0
	 

	
	- Phụ cấp tổ 1 cửa theo quy định
	 
	8,0
	 
	8,0
	8,0
	 
	100,0
	 

	2.2
	Phòng Tài chính Kế hoạch (gồm cả 5 biên chế các BQL)
	11
	1.234,0
	 
	1.447,0
	1.447,0
	0,0
	117,3
	

	
	- KP hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	11
	1.029,0
	 
	1.402,0
	1.402,0
	 
	136,2
	 

	
	- KP vật tư, văn phòng phẩm phục vụ các kỳ họp HĐND và UBND thành phố
	 
	25,0
	 
	36,0
	36,0
	 
	144,0
	 

	
	- KP mua phôi giấy phép đăng ký kinh doanh
	 
	10,0
	 
	9,0
	9,0
	 
	90,0
	 

	2.3
	Phòng Tư pháp
	5
	571,0
	 
	622,0
	622,0
	0,0
	108,9
	 

	
	- KP hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	5
	369,0
	 
	482,0
	482,0
	 
	130,6
	 

	
	- KP phổ biến tuyên truyền pháp luật
	 
	75,0
	85,0
	85,0
	85,0
	 
	113,3
	100,0

	
	- KP thực hiện chính sách miễn lệ phí hộ tịch
	 
	55,0
	 
	55,0
	55,0
	 
	100,0
	 

	2.4
	Phòng Thanh tra
	5
	484,0
	 
	564,0
	564,0
	0,0
	116,5
	 

	
	- KP hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	5
	399,0
	 
	534,0
	534,0
	 
	133,8
	 

	
	- KP mua sắm trang phục ngành
	 
	10,0
	 
	30,0
	30,0
	 
	300,0
	 

	2.5
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	6
	513,0
	 
	651,0
	651,0
	0,0
	126,9
	 

	
	- KP hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	6
	461,0
	 
	621,0
	621,0
	 
	134,7
	 

	
	- KP điều tra khảo sát giá đất (hàng năm) và công tác khảo sát, thống kê đất đai năm 2012
	 
	30,0
	 
	30,0
	30,0
	 
	100,0
	 

	2.6
	Phòng Kinh tế
	7
	795,0
	 
	859,0
	859,0
	0,0
	108,1
	 

	
	- KP hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	7
	574,0
	 
	659,0
	659,0
	 
	114,8
	 

	
	- KP tham gia Hội chợ Nông nghiệp - Thương mại
	 
	 
	 
	50,0
	50,0
	 
	 
	 

	
	- KP ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
	 
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	 
	100,0
	100,0

	2.7
	Phòng Nội vụ
	8
	1.507,0
	 
	1.414,0
	1.414,0
	0,0
	93,8
	 

	
	- KP hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	8
	542,0
	 
	514,0
	514,0
	 
	94,8
	 

	
	- KP thi đua khen thưởng
	 
	900,0
	 
	900,0
	900,0
	 
	100,0
	 

	2.8
	Phòng Quản lý đô thị
	9
	827,0
	 
	1.020,0
	1.020,0
	0,0
	123,3
	 

	
	- KP hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	9
	782,0
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	127,9
	 

	
	- KP mua trang phục của đội quy tắc đô thị
	 
	20,0
	 
	20,0
	20,0
	 
	100,0
	 

	2.9
	Phòng y tế
	4
	285,0
	 
	299,0
	299,0
	0,0
	104,9
	 

	
	- KP hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	4
	285,0
	 
	299,0
	299,0
	 
	104,9
	 

	2.10
	Phòng văn hoá và thông tin
	6
	433,0
	 
	605,0
	605,0
	0,0
	139,7
	 

	
	- KP hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	6
	383,0
	 
	485,0
	485,0
	 
	126,6
	 

	
	- Hỗ trợ kinh phí Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn
	 
	 
	 
	20,0
	20,0
	 
	 
	 

	
	-KP thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống KDC Thành phố
	 
	50,0
	100,0
	100,0
	100,0
	 
	200,0
	100,0

	2.11
	Phòng Lao động TBXH
	8
	837,0
	 
	995,0
	995,0
	0,0
	118,9
	 

	
	- KP hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	8
	617,0
	 
	810,0
	810,0
	 
	131,3
	 

	
	- KP hoạt động Hội Chữ thập đỏ; Hội Bảo trợ người tàn tật
	 
	70,0
	 
	40,0
	40,0
	 
	57,1
	 

	
	- KP điều tra, rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo (hàng năm)
	 
	 
	 
	40,0
	40,0
	 
	 
	 

	
	- KP Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ
	 
	40,0
	 
	30,0
	30,0
	 
	75,0
	 

	
	- KP hoạt động chăm sóc trẻ em (bao gồm: công tác cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; các ngày 01/6, tết trung thu...)
	 
	60,0
	 
	45,0
	45,0
	 
	75,0
	 

	
	- Chi phí quản lý về trợ giúp xã hội theo Thông tư số 24/2010/TT-BTC; Công tác quản lý hồ sơ thực hiện Nghị định  số 49/2010/NĐ-CP về miễn, giảm học phí
	 
	20,0
	 
	30,0
	30,0
	 
	150,0
	 

	2.12
	Phòng Dân tộc
	3
	286,0
	 
	434,0
	434,0
	0,0
	151,7
	 

	
	- KP hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	3
	211,0
	 
	389,0
	389,0
	 
	184,4
	 

	
	- Hội nghị, tập huấn liên quan đến công tác dân tộc
	 
	 
	 
	25,0
	25,0
	 
	 
	 

	
	- KP bổ sung mua sắm tài sản (đơn vị mới thành lập)
	 
	25,0
	 
	20,0
	20,0
	 
	80,0
	 

	2.13
	Phòng Gsiáo dục và đào tạo
	5
	695,0
	 
	936,0
	936,0
	0,0
	134,7
	 

	
	- KP hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	5
	533,0
	 
	646,0
	646,0
	 
	121,2
	 

	
	- KP điều tra, xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương
	 
	20,0
	 
	30,0
	30,0
	 
	150,0
	 

	
	- KP công tác chỉ đạo khai giảng của các nhà trường trên địa bàn thành phố
	 
	72,0
	 
	90,0
	90,0
	 
	125,0
	 

	
	- KP tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
	 
	 
	 
	70,0
	70,0
	 
	 
	 

	
	- KP chi trả phụ cấp, hoạt động của Hội khuyến học
	 
	70,0
	 
	100,0
	100,0
	 
	142,9
	 

	3
	Kinh phí các đoàn thể cấp huyện 
	25
	2.903,0
	3.135,0
	2.978,0
	2.978,0
	0,0
	102,6
	95,0

	3.1
	Mặt trận tổ quốc
	5
	738,0
	 
	882,0
	882,0
	0,0
	119,5
	 

	
	- KP hoạt động thường xuyên (bao gồm phụ cấp Ban đại diện Người cao tuổi Thành phố)
	5
	571,0
	 
	689,0
	689,0
	 
	120,7
	 

	
	- KP cuộc vận động toàn dân đoàn kết XD ĐS KDC
	 
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	 
	100,0
	100,0

	
	- KP hoạt động Ban đại diện Hội Người cao tuổi (bao gồm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên, chi tặng quà các cụ 90 - 120 tuổi, tọa đàm ngày truyền thống người cao tuổi, giấy chứng nhận tuổi cao gương sáng …)
	 
	40,0
	 
	63,0
	63,0
	 
	157,5
	 

	
	- KP giám sát cộng đồng theo Quyết định số 80/QĐ-TTg
	 
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	 
	100,0
	100,0

	
	- KP mua sắm tài sản cố định
	 
	27,0
	 
	30,0
	30,0
	 
	111,1
	 

	3.2
	Đoàn thanh niên cộng sản HCM
	6
	585,0
	 
	559,0
	559,0
	0,0
	95,6
	 

	
	- KP hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	6
	438,0
	 
	459,0
	459,0
	 
	104,8
	 

	
	- KP hoạt động HLH thanh niên, đội TNTP HCM (bổ sung hoạt động hè)
	 
	20,0
	 
	30,0
	30,0
	 
	150,0
	 

	
	- KP đại hội cháu ngoan Bác Hồ
	 
	 
	 
	40,0
	40,0
	 
	 
	 

	
	- KP mua sắm tài sản cố định
	 
	27,0
	 
	30,0
	30,0
	 
	111,1
	 

	3.3
	Hội Phụ nữ
	5
	422,0
	 
	525,0
	525,0
	0,0
	124,4
	 

	
	- KP hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	5
	395,0
	 
	495,0
	495,0
	 
	125,3
	 

	
	- KP mua sắm tài sản cố định
	 
	27,0
	 
	30,0
	30,0
	 
	111,1
	 

	3.4
	Hội Nông dân
	5
	749,0
	 
	635,0
	635,0
	0,0
	84,8
	 

	
	- KP hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	5
	582,0
	 
	585,0
	585,0
	 
	100,5
	 

	
	- Hỗ trợ Ban Chỉ đạo và Ban vận động xây dựng và phát triển quỹ hỗ trợ nông dân
	 
	 
	 
	20,0
	20,0
	 
	 
	 

	
	- KP mua sắm tài sản cố định
	 
	27,0
	 
	30,0
	30,0
	 
	111,1
	 

	3.5
	Hội Cựu chiến binh
	4
	409,0
	 
	377,0
	377,0
	0,0
	92,2
	 

	
	- KP hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	4
	312,0
	 
	347,0
	347,0
	 
	111,2
	 

	
	- KP mua sắm tài sản cố định
	 
	27,0
	 
	30,0
	30,0
	 
	111,1
	 

	4
	Kinh phí quản lý nhà nước cấp xã
	263
	23.359,2
	28.715,0
	31.650,4
	 
	31.650,4
	135,5
	110,2

	VIII
	Chi an ninh - quốc phòng
	 
	3.260,0
	5.150,0
	5.150,0
	2.787,3
	2.362,7
	158,0
	100,0

	1
	Chi công tác an ninh trên địa bàn
	 
	420,0
	 
	450,0
	450,0
	 
	107,1
	 

	2
	Chi công tác quốc phòng trên địa bàn (bao gồm cả kinh phí phục vụ diễn tập chiến đấu trị an)
	 
	860,0
	 
	1.637,3
	1.637,3
	 
	190,4
	 

	3
	Kinh phí diễn tập Khu vực phòng thủ thành phố 2013
	 
	 
	 
	700,0
	700,0
	 
	 
	 

	4
	Chi an ninh - quốc phòng cấp xã
	 
	1.980,0
	 
	2.362,7
	0,0
	2.362,7
	119,3
	 

	
	- Phụ cấp công an viên, an ninh tổ, bản
	 
	727,1
	806,0
	907,8
	 
	907,8
	124,9
	112,6

	
	- Huấn luyện dân quân tự vệ
	 
	538,9
	1.825,3
	691,1
	 
	691,1
	128,2
	37,9

	
	- Phụ cấp trách nhiệm DQTV
	 
	601,4
	724,7
	763,8
	 
	763,8
	127,0
	105,4

	IX
	Chi khác ngân sách
	 
	300,0
	650,0
	300,0
	300,0
	0,0
	100,0
	46,2

	
	Tr.đó: - Chi đảm bảo an toàn giao thông
	 
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	 
	100,0
	100,0

	
	 - Nguồn cải cách tiền lương theo NĐ số 22/NĐ-CP,  NĐ số 31/NĐ-CP
	 
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	 
	100,0
	100,0

	
	 - Khác
	 
	60,0
	 
	60,0
	60,0
	 
	100,0
	 

	X
	Dự phòng ngân sách
	 
	5.857,7
	5.870,0
	5.765,1
	5.015,1
	750,0
	98,4
	98,2

	1
	Dự phòng ngân sách thành phố
	 
	5.257,7
	5.120,0
	5.015,1
	5.015,1
	 
	95,4
	98,0

	2
	Dự phòng ngân sách xã, phường
	 
	600,0
	750,0
	750,0
	 
	750,0
	125,0
	100,0

	XI
	Dự kiến 50% tăng thu 2013 để thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/NĐ-CP, NĐ số 31/NĐ-CP (đã giao vào dự toán đơn vị)
	 
	7.447,0
	 
	3.300,0
	3.300,0
	 
	44,3
	 

	C
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NS TW
	 
	3.992,0
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	D
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NS TỈNH
	 
	1.183,0
	1.123,0
	1.183,0
	0,0
	1.183,0
	100,0
	105,3

	1
	Kinh phí cuộc vận động TD ĐK XD ĐS KDC
	 
	507
	523,0
	507,0
	 
	507,0
	100,0
	96,9

	2
	Kinh phí hỗ trợ đội văn nghệ tổ, bản, tiểu khu
	 
	338
	270,0
	338,0
	 
	338,0
	100,0
	125,2

	3
	Hỗ trợ các hoạt động văn hoá nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân
	 
	338
	330,0
	338,0
	 
	338,0
	100,0
	102,4

	E
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NS THÀNH PHỐ
	 
	3.250
	 
	3.300,0
	3.300,0
	 
	101,5
	 


